
	SỞ GD & ĐT .......................
TRƯỜNG THPT ..................
ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề gồm có 04 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: TOÁN KHỐI 12
Thời gian làm bài: 90 (không kể thời gian phát đề)MÃ ĐỀ: 101



Họ và tên học sinh:............................................................................... Số báo danh: ....................................
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .       D. .

Câu 2. Cho hàm số . Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3. Cho hàm số  liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn  như hình dưới đây.
[image: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated]



Gọi  là giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn . Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: A diagram of a mathematical problem  Description automatically generated with medium confidence]
Số điểm cực trị của hàm số trên là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Cho hàm số  có đồ thị như hình dưới đây.
[image: ]
Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số trên là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. Quan sát bảng biến thiên dưới đây và cho biết bảng biến thiên đó là của hàm số nào?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 7. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau
[image: A white rectangular object with black lines and arrows  Description automatically generated with medium confidence]
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình dưới?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
[image: A diagram of numbers and arrows  Description automatically generated with medium confidence]
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10. Cho hàm số  có đồ thị như hình dưới đây.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Cho hàm số  có đồ thị là đường cong như hình dưới đây.
[image: ]
Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số trên là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12. Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình dưới đây
[image: ]
Phát biểu nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .  C. .         D. .
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.




Câu 1. Một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ độ cao 3m với vận tốc ban đầu là  m/s. Trong Vật lý, ta biết rằng khi bỏ qua sức cản của không khí thì độ cao  (mét) của vật sau  (giây) được cho bởi công thức .

	a) Vận tốc của vật sau 2 giây bằng 

	b) Vật đạt độ cao lớn nhất tại thời điểm  giây.

	c) Vật đạt độ cao lớn nhất bằng 

	d) Vận tốc của vật lúc chạm đất bằng 

Câu 2. Cho hàm số .

	a) Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là .

	b) Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận xiên là .

	c) Đồ thị hàm số nhận điểm  là tâm đối xứng.

	d) 

Câu 3. Cho hàm số có bảng biến thiên dưới đây
[image: ]

[bookmark: _Hlk180482293]	a) Điểm cực đại của đồ thị hàm số là .

	b) Hàm số đồng biến trên .


	c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  bằng   .


	d) Đồ thị hàm số  cắt trục  tại 2 điểm phân biệt.

Câu 4. Cho hàm số .

	a) Đạo hàm cấp một của hàm số đã cho là 

	b) Hàm số đồng biến trên khoảng .

	c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên  bằng 3.

	d) Phương trình có 3 nghiệm phân biệt.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1. Người ta thống kê được chi phí sửa chữa, vận hành máy móc trong  năm thứ  của xưởng sản xuất được tính bởi công thức  (triệu đồng). Hỏi chi phí sửa chữa, vận hành máy móc trong năm thứ  là bao nhiêu triệu đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Câu 2. Cho hàm số . Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có dạng  Tính 




Câu 3. Trong Hội trại kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, trường THPT .................. tổ chức hội trại về nguồn cho học sinh khối 12. Ban chấp hành đoàn chuẩn bị cho mối lớp một tấm bạt hình chữ nhật có chiều rộng là m và chiều dài là m. Để có thể che nắng, chứa đồ đạc trong quá trình tham gia hoạt động,  mỗi lớp phải dựng trên mặt đất bằng phẳng một chiếc lều từ một tấm bạt, bằng cách gập đôi tấm bạt lại theo đoạn nối trung điểm hai cạnh là chiều dài của tấm bạt, hai mép chiều rộng còn lại của tấm bạt sát đất và cách nhau  (m). Em hãy tìm  (m) để khoảng không gian phía trong lều là lớn nhất. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
[image: ]



Câu 4. Công ty Sunhouse dự định tung ra thị trường vào dịp cuối năm 2024 một thùng rác thông minh cảm ứng tự động đóng mở dạng hình hộp chữ nhật và có thể tích là  Biết đáy có chiều dài bằng  lần chiều rộng. Để lượng vật liệu dùng để sản xuất thùng rác là nhỏ nhất thì bộ phận thiết kế của công ty phải thiết kế chiều cao của chiếc hộp bằng bao nhiêu ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục)
[image: Description: C:\Users\Dinh Len\Desktop\ẢNH RÁC 3.jpg]



Câu 5. Cho hàm số  có đồ thị hàm số  là hàm số bậc ba như hình vẽ dưới đây. Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?.
[image: ]




Câu 6. Một công ty sản xuất hóa chất nghiên cứu lượng hóa chất cần sử dụng trong quá trình phản ứng để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất. Nếu công ty sử dụng  kg() hóa chất trong một ngày thì chi phí sản xuất (tính bằng nghìn đồng) là , và doanh thu từ việc bán sản phẩm (tính bằng nghìn đồng) là  . Hỏi công ty nên sử dụng bao nhiêu kg hóa chất mỗi ngày để lợi nhuận đạt lớn nhất?

------ HẾT ------
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(Đề gồm có 04 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: TOÁN KHỐI 12
Thời gian làm bài: 90 (không kể thời gian phát đề)MÃ ĐỀ: 102



Họ và tên học sinh:............................................................................... Số báo danh: ....................................
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
[image: Description: A diagram of numbers and arrows  Description automatically generated with medium confidence]
Giá trị cực đại của hàm số đã cho là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị là đường cong như hình dưới đây.
[image: ]
Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số trên là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Số điểm cực trị của hàm số trên là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Cho hàm số  có đồ thị như hình dưới đây.
[image: Description: A graph of a function  Description automatically generated]

Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Cho hàm số bậc ba có đồ thị như hình dưới đây
[image: ]
Phát biểu nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. Quan sát bảng biến thiên dưới đây và cho biết bảng biến thiên đó là của hàm số nào?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình dưới?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. 

Câu 9. Cho hàm số  có đồ thị như hình dưới đây.
[image: ]
Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số trên là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10. Cho hàm số  liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn  như hình dưới đây.
[image: Description: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated]



Gọi  là giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:
[image: Description: A white rectangular object with black lines and arrows  Description automatically generated with medium confidence]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12. Cho hàm số . Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là




	A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số .

	a) Đạo hàm của hàm số đã cho là 

	b) Hàm số đồng biến trên khoảng .


	c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  bằng .

	d) Phương trình có 3 nghiệm phân biệt.





Câu 2. Một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ độ cao  với vận tốc ban đầu là  m/s. Trong Vật lý, ta biết rằng khi bỏ qua sức cản của không khí thì độ cao  (mét) của vật sau  (giây) được cho bởi công thức .

	a) Vận tốc của vật sau 2 giây bằng 

	b) Vật đạt độ cao lớn nhất tại thời điểm  giây.

	c) Vật đạt độ cao lớn nhất bằng 

	d) Vận tốc của vật lúc chạm đất (làm tròn đến hàng phần trăm) bằng 

Câu 3. Cho hàm số .

	a) Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là .

	b) Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận xiên là .

	c) Đồ thị hàm số nhận điểm  là tâm đối xứng.

	d) 

Câu 4. Cho hàm số có bảng biến thiên dưới đây:
[image: ]

	a) Hàm số nghịch biến trên .

	b) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là .


	c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên  bằng   .



	d) Đồ thị hàm số  cắt trục  tại  điểm phân biệt.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1. Người ta thống kê được chi phí sửa chữa, vận hành máy móc trong  năm thứ  của xưởng sản xuất được tính bởi công thức  (triệu đồng). Hỏi chi phí sửa chữa, vận hành máy móc trong năm thứ  là bao nhiêu triệu đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Câu 2. Cho hàm số . Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có dạng  Tính 



Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị hàm số  là hàm số bậc ba như hình vẽ dưới đây. Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?.
[image: ]




Câu 4. Trong Hội trại kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, trường THPT .................. tổ chức hội trại về nguồn cho học sinh khối 12. Ban chấp hành đoàn chuẩn bị cho mối lớp một tấm bạt hình chữ nhật có chiều rộng là m và chiều dài là m. Để có thể che nắng, chứa đồ đạc trong quá trình tham gia hoạt động,  mỗi lớp phải dựng trên mặt đất bằng phẳng một chiếc lều từ một tấm bạt, bằng cách gập đôi tấm bạt lại theo đoạn nối trung điểm hai cạnh là chiều dài của tấm bạt, hai mép chiều rộng còn lại của tấm bạt sát đất và cách nhau  (m). Em hãy tìm  (m) để khoảng không gian phía trong lều là lớn nhất. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
[image: ]



Câu 5. Công ty Sunhouse dự định tung ra thị trường vào dịp cuối năm 2024 một thùng rác thông minh cảm ứng tự động đóng mở dạng hình hộp chữ nhật  và có thể tích là  Biết đáy có chiều dài bằng  lần chiều rộng. Để lượng vật liệu dùng để sản xuất thùng rác là nhỏ nhất thì bộ phận thiết kế của công ty phải thiết kế chiều cao của chiếc hộp bằng bao nhiêu ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục)
[image: Description: Description: C:\Users\Dinh Len\Desktop\ẢNH RÁC 3.jpg]




Câu 6. Một công ty sản xuất hóa chất nghiên cứu lượng hóa chất cần sử dụng trong quá trình phản ứng để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất. Nếu công ty sử dụng  kg () hóa chất trong một ngày thì chi phí sản xuất (tính bằng nghìn đồng) là , và doanh thu từ việc bán sản phẩm (tính bằng nghìn đồng) là . Hỏi công ty nên sử dụng bao nhiêu kg hóa chất mỗi ngày để lợi nhuận đạt lớn nhất?
------ HẾT ------
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